
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

tiếng Hàn 

chuyên sâu

(76/150)

 Tiết (2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cô Thúy 502B

TH dịch 2

(52/75)
Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

chuyên sâu

(60/150)

Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

chuyên sâu

(64/150)

Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

chuyên sâu

(68/150)

Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

chuyên sâu 

(72/150)

Tiết (6-9)

Thực hành 

dịch 2

(56/75)

Tiết (6-9)

Cô Ngọc 502B Cô Thúy 502B Cô Thúy 502B Cô Thúy 502B Cô Thúy 502B Cô Ngọc 502B

tiếng Hàn 

chuyên sâu

(76/150)

 Tiết (2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cô Thúy 502B

TH dịch 2

(52/75)
Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

chuyên sâu

(60/150)

Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

chuyên sâu

(64/150)

Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

chuyên sâu

(68/150)

Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

chuyên sâu 

(72/150)

Tiết (6-9)

Thực hành 

dịch 2

(56/75)

Tiết (6-9)

Cô Ngọc 502B Cô Thúy 502B Cô Thúy 502B Cô Thúy 502B Cô Thúy 502B Cô Ngọc 502B

Thực hành 

dịch 2 

(48/90)

7h30-

10h50

tiếng trung 

chuyên sâu 

(12/150)

7h30-10h50

tiếng trung 

chuyên sâu 

(16/150)

7h30-10h50

tiếng trung 

chuyên sâu 

(20/150)

7h30-

10h50

Cô Hằng 402B Cô Hà 402B Cô Hà 402B Cô Hà 402B

Thực hành 

dịch 2 

(48/90)

7h30-

10h50

tiếng trung 

chuyên sâu 

(12/150)

7h30-10h50

tiếng trung 

chuyên sâu 

(16/150)

7h30-10h50

tiếng trung 

chuyên sâu 

(20/150)

7h30-

10h50

Cô Hằng 402B Cô Hà 402B Cô Hà 402B Cô Hà 402B

 

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH01,02-

K16

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K16

(Từ ngày 16/06/2025 đến ngày 22/06/2025)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ATQ03-K16

Sáng

Chiều

ITH01-K16

Sáng

Chiều

ATQ02-K16

Sáng

Chiều

1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Kĩ năng TN 

chuyên sâu
8h-11h30

Kĩ năng TN 

chuyên sâu
8h-11h30

Cô Phương 402A Cô Phương 402A

Lập trình 

ứng dụng 

web (40/60)

45778

Lập trình 

mobile 

(45/60)

1-5

Kiểm thử 

phần mềm 

(28/60)

1-5

Kiểm thử 

phần mềm 

(33/60)

1-5
Lập trình  

web (50/60)
1-5

Thầy Hưng 406A Cô Quỳnh 407A Thầy Cảnh 406A Thầy Cảnh 402A Thầy Hưng 406A

Lập trình 

ứng dụng 

web (45/60)

6-10

Thầy Hưng 406A

Lập trình 

mobile 

(40/60)

1-5

Kiểm thử 

phần mềm 

(38/60)

1-5

Lập trình 

mobile 

(45/60)

1-5
Lập trình 

mobile (50/60)
1-5

Kiểm thử  

phần mềm 

(43/60)

1-5

Cô Quỳnh 407A Thầy Cảnh 406A Cô Quỳnh 407A Cô Quỳnh 407A Thầy Cảnh 405A

ATN02-K16

Sáng

Chiều

TT02-K16TC

Sáng

Chiều

ATT02-K16

Sáng

Sáng

Chiều

ATT03-K16

Sáng

Chiều

Sáng

2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thi H/ứ kỹ 

xảo After 

effect 

1-5

Thiết kế 

TVC 

quảng cáo 

(35/90)

1-5

Thiết kế 

TVC 

quảng cáo 

(40/90)

1-5

Thiết kế TVC 

quảng cáo 

(45/90)

1-5

Thiết kế TVC 

quảng cáo 

(50/90)

1-5

T.Huyên 407A Thầy Hưng 405A Thầy Hưng 405A Thầy Hưng 405A Thầy Hưng 405A

Làm báo cáo 

TT

Làm báo cáo 

TT
Nộp báo cáo

Báo cáo TT 

tốt nghiệp
8h30

Thầy Kiên 404A

Làm báo cáo 

TT

Làm báo cáo 

TT
Nộp báo cáo

Báo cáo TT 

tốt nghiệp
13h30

Thầy Kiên 404A

Làm báo cáo 

TT

Làm báo cáo 

TT
Nộp báo cáo

Báo cáo TT 

tốt nghiệp
13h30

Thầy Kiên 404A

AĐH02-K16

Sáng

Chiều

ĐL02-K16

Sáng

Chiều

ĐT02-K16

Sáng

Chiều

ĐCN02-K16

Sáng

Chiều

3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Làm báo cáo 

TT

Làm báo cáo 

TT
Nộp báo cáo

Báo cáo TT 

tốt nghiệp
8h30

Thầy Kiên 404A

Làm báo cáo 

TT

Làm báo cáo 

TT
Nộp báo cáo

Báo cáo TT 

tốt nghiệp
13h30

Thầy Kiên 404A

Làm báo cáo 

TT

Làm báo cáo 

TT
Nộp báo cáo

Báo cáo TT 

tốt nghiệp
8h30

Thầy Kiên 404A

Làm báo cáo 

TT

Làm báo cáo 

TT
Nộp báo cáo

Báo cáo TT 

tốt nghiệp
13h30

Thầy Kiên 404A

AĐT02,03-

K16

Sáng

Chiều

AĐL02-K16

Sáng

Chiều

AĐCN02-

K16

Sáng

Chiều

ATĐ02,03-

K16

Sáng

Chiều

4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

OT02-K16

Sáng

Chiều

AOT02, 

AOT04-K16

Sáng

Chiều

AOT03, 

AOT05, 

AOT06-K16

Sáng

Chiều

5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở

TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở

TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở

Thực tập cơ 

sở

Thực tập cơ 

sở

Thực tập cơ 

sở

Thực tập cơ 

sở

Thực tập cơ 

sở

Thực tập cơ 

sở

OT02-K16TC

Sáng

Chiều

ACB03-K16

Sáng

Chiều

AKS02-K16

Sáng

Chiều

ACB02-K16

Sáng

Chiều

AHD02-K16

Sáng

Chiều

6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nghỉ hè

Nghỉ

Thi TH hạch 

toán
14h

TH phần 

mềm MISA 

(35/50)

7h30-

11h40

TH phần 

mềm MISA 

(45/50)

7h30-

11h40

502B Thầy Kết 406A Thầy Kết 406A

TH phần 

mềm MISA 

(20/50)

13h-17h10

TH phần 

mềm MISA 

(25/50)

13h-17h10

TH phần 

mềm MISA 

(30/50)

13h-17h10

TH phần 

mềm MISA 

(40/50)

13h-17h10

TH phần 

mềm MISA 

(50/50)

13h-17h10

Thầy Kết 406A Thầy Kết 406A Thầy Kết 406A Thầy Kết 405A Thầy Kết 406A

Thanh toán 

trong KDNT 

(55/60)

13h-17h10

THI Thanh 

toán trong 

KDNT 

13h-17h10

Cô Tâm 304A Cô Tâm 306A-2

Thanh toán 

trong KDNT 

(55/60)

13h-17h10

THI Thanh 

toán trong 

KDNT 

13h-17h10
Thi toán cao 

cấp 
15h30

Cô Tâm 304A Cô Tâm 306A-2 Cô Tâm 403B

AKT02,03-

K16

Sáng

Chiều

CB02-K16TC

Sáng

Chiều

ANH02-K16

Sáng

Chiều

AQT02-K16

Chiều

7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Quản trị tài 

chính DN 

(45/60)

7h30-11h40
Thi soạn thảo 

VB
9h00

Quản trị tài 

chính DN 

(55/60)

7h30-

11h40

Cô Hải Hà 306A-1 404A Cô Hải Hà 401A

Quản trị tác 

nghiệp 

(60/60)

13h-17h10

Quản trị tài 

chính DN 

(40/60)

13h-17h10

Quản trị tài 

chính DN 

(50/60)

13h-17h10

Thi 

marketing 

kts, QT bán 

hàng

14h

Quản trị tài 

chính DN 

(60/60)

13h-17h10

Cô Hằng 306A-1 Cô Hải Hà 401A Cô Hải Hà 306A-2 402B Cô Hải Hà 401A

Thi bảo 

hiểm vận tải
9h

Quản trị kho 

hàng (55/60)
7h30-11h40

Quản trị kho 

hàng 

(60/60)

7h30-11h40
THI E-

LOGISTICS
9h

502A Cô Phương 401A Cô Phương 401A 401A

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

AMK02,03-

K16

Sáng

Chiều

ALG02-K16

Sáng

Chiều

YQT01-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

YQT02-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Hoàn thiện  

slide bảo vệ 

KL

Thi Hóa 

dược, dược 

lý, bào chế 

NC

7h30-

12h30

201A tòa 

2 MD

YQT03-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

YQT04-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

AD02-K16

Sáng

Chiều

9



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập tốt 

nghiệp  

(255/270)

7h30-

11h45

Thực tập tốt 

nghiệp  

(265/270)

7h30-11h45 Thi hết môn
8h00-

12h00

BV Đa 

khoa Phúc 

Lâm

BV Đa 

khoa Phúc 

Lâm

201B tòa 

2 MD

Thực tập tốt 

nghiệp  

(260/270)

13h00 -

17h15

Thực tập tốt 

nghiệp  

(270/270)

13h00 -

17h15

Thi quản lý 

điều dưỡng 

chuyên sâu

13h00

BV Đa 

khoa Phúc 

Lâm

BV Đa 

khoa Phúc 

Lâm

201B tòa 

2 MD

Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thi BD&SC 

hộp số tự 

động

1-5

BD&SC HT 

phanh ABS 

(5/45)

1-5

BD&SC HT 

phanh ABS 

(10/45)

1-5

BD&SC HT 

phanh ABS 

(15/45)

1-5

BD&SC HT 

phanh ABS 

(20/45)

1-5

Thầy Thành 202C NNV Thầy Thành 202C NNV Thầy Thành 202C NNV Thầy Thành
202C 

NNV
Thầy Thành 202C NNV

AĐD02-K16

Sáng

Chiều

DTT01-K16

Sáng

Chiều

DOT01-K16

Sáng

Chiều

10



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN
Thực tập 

NN

Quản trị rủi 

ro
1-5

Quản trị tác 

nghiệp 

(35/60)

1-5
Quản trị rủi 

ro
1-5

Quản trị tác 

nghiệp (40/60)
1-5

Quản trị rủi 

ro
1-5

Cô Hương 103C NNV Cô Thảo 103C NNV Cô Hương 103C NNV Cô Thảo
103C 

NNV
Cô Hương 103C NNV

DTQ01-K16

Sáng

Chiều

DMK01-K16

Sáng

Chiều

YCB01-

K16TC

Sáng

Chiều

IOT01-

K16TC

Sáng

Chiều

11



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ITT01-

K16TC

Sáng

Chiều

HĐH01-

K16TC

Sáng

Chiều

HĐL01-

K16TC

Sáng

Chiều

HCB01,02-

K16TC

Sáng

Chiều
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